
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 7, số 22 đường Đinh Núp, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG 88 VIỆT NAM

0109508923

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ MÔI 
TRƯỜNG 88 VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 88 VIETNAM MINERAL AND 
ENVIRONMENT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 88 VIETNAM MINERAL AND ENVIRONMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962991120
Email:

Fax:
Website:
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2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình; 
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế 
công trình cấp thoát nước, Thiết kế điện công trình dân dụng; 
công nghiệp; Thiết kế xây dựng cầu; Thiết kế công nghệ công 
trình khai thác mỏ; Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân 
dụng và công nghiệp, cầu đường bộ; Giám sát công trình thủy 
lợi, lắp đặt thiết bị công trình - đường dây tải điện và trạm biến 
áp; Giám sát hạ tầng kỹ thuật;  Giám sát xây dựng - hoàn thiện 
công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát 
cầu đường công trình xây dựng giao thông các cấp không phân 
biệt vùng; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công 
nghệ mạng thông tin - liên lạc công trình xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án 
- Tư vấn lập hồ sơ các dự án bảo vệ môi trường, khai thác 
khoáng sản,thu gom, tái chế, xử lý chất thải
 - Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 
công, thẩm tra dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình; tư 
vấn định giá xây dựng;
- Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy 
văn; 
- Đo đạc, thành lập các loại bản đồ 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ 
phòng cháy và chữa cháy

7110

3. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : 
- Thiết kế đồ họa, trang trí nội thất.

7410

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
- Khai thác quặng bôxít
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi

0722(Chính)

6. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
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11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về môi trường; 
-Tư vấn về công nghệ khác;
- Tư vấn và thực hiện hoạt động quan trắc môi trường, phân 
tích môi trường.
- Tư vấn kỹ thuật, tư vấn lập đề án, báo cáo về tài nguyên nước 
và các hoạt động khác về tài nguyên nước.
- Hoạt động khí tượng thủy văn

7490

12. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Tái chế phế liệu 3830

16. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

17. Khai thác và thu gom than cứng 0510

18. Khai thác và thu gom than non 0520

19. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

20. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

21. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

22. Đúc sắt, thép 2431

23. Đúc kim loại màu 2432

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

25. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

26. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

27. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
-  Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu,
-  Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên 
môn,

7730
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3.000.000.000 VNĐ

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

33. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất nguyên liệu 
làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự nhiên, và các 
chất phụ gia khác... Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ đánh giá tác động môi trường, báo cáo môi 
trường

8299

36. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn đầu tư 
 (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính; dịch vụ uỷ thác 
đầu tư)

6619

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125580010
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đông, Thôn Tam Sơn , Xã Tam Sơn, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đông, Thôn Tam Sơn , Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ

19/02/1994 Kinh Việt Nam

03/12/2013 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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